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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

(4,0 điểm)


	a) Nêu các đặc điểm ngành dịch vụ của Nhật Bản

- Dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng, chiếm 68% giá trị GDP (2004).
- Trong dịch vụ, thương mại và tài chính là hai ngành có vai trò to lớn trong nền kinh tế. 
- Thương mại đứng hàng thứ tư trên thế giới. Bạn hàng của Nhật Bản gồm cả các nước phát triển và đang phát triển ở khắp các châu lục.
- Nhật Bản là nước có ngành tài chính, ngân hàng đứng hàng đầu thế giới, hoạt động đầu tư ra nước ngoài ngày càng phát triển.
- Ngành giao thông vận tải biển có vị trí đặc biệt quan trọng, hiện đứng thứ ba thế giới. Các cảng lớn: Kobe, Yokohama, Osaka...
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	b) Trình bày điều kiện tự nhiên của khu vực miền Đông Trung Quốc

 - Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ;

- Khí hậu chuyển từ cận nhiệt đới gió mùa sang ôn đới gió mùa;

- Vùng hạ lưu của các con sông lớn, dồi dào nước;

- Nổi tiếng về các khoáng sản kim loại màu...
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	Câu 2

(3,0 điểm)


	a) Vẽ biểu đồ:

- Vẽ biểu đồ đường, đủ và đúng các thành phần, có tên biểu đồ.

- Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết.

b) Nhận xét và giải thích:


- Nhận xét: Sản lượng cá khai thác giảm nhanh qua các năm. Sản lượng năm 2009 chỉ bằng 36,3% năm 1985.
- Giải thích: Sự phân chia vùng biển quốc tế đã làm giảm một số ngư trường. Mặt khác, thực hiện Công ước quốc tế về việc cấm đánh bắt cá voi,… đã làm sản lượng cá đánh bắt của Nhật giảm sút.
	2,0

0,5

0,5

	Câu 3

(3,0 điểm)


	Hãy đánh giá những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Đông Nam Á.
a) Thuận lợi:
- Khí hậu nóng, ẩm, hệ thống đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi dày đặc thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nhiệt đới.
- Có lợi thế về biển, hầu hết các quốc gia trong khu vực đều giáp biển (trừ Lào) thuận lợi cho phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải.
- Do nằm trong vành đai sinh khoáng nên giàu khoáng sản, là nguồn nguyên liệu dồi dào cho phát triển công nghiệp.
- Một số quốc gia có diện tích rừng lớn, rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có nguồn lợi động, thực vật khá phong phú.
b) Khó khăn:
Nằm trong khu vực hoạt động của các áp thấp nhiệt đới, lại cũng nằm ven vành đai lửa Thái Bình Dương nên chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai như bão, động đất, sóng thần, núi lửa...
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----------Hết----------























































